	Cấp học
	Vùng 1 
(Thành thị)
	Vùng 2 
(Nông thôn)
	Vùng 3 (Đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển)

	I. Cấp mầm non
	
	
	

	1. Nhà trẻ 2 buổi 
	90.000 đồng/HS/tháng
	45.000 đồng/HS/tháng
	15.000 đồng/HS/tháng

	2. Nhà trẻ bán trú 
	120.000 đồng/HS/tháng 
	60.000 đồng/HS/tháng
	20.000 đồng/HS/tháng

	3. Mẫu giáo 1 buổi 
	60.000 đồng/HS/tháng
	30.000 đồng/HS/tháng
	8.000 đồng/HS/tháng

	4. Mẫu giáo 2 buổi 
	90.000 đồng/HS/tháng
	45.000 đồng/HS/tháng
	15.000 đồng/HS/tháng

	5. Mẫu giáo bán trú 
	120.000 đồng/HS/tháng
	60.000 đồng/HS/tháng
	20.000 đồng/HS/tháng

	6. Mầm non trọng điểm và trường đạt chuẩn quốc gia 
	225.000 đồng/HS/tháng
	110.000 đồng/HS/tháng
	35.000 đồng/HS/tháng

	II. Cấp tiểu học 
	300.000 đồng/HS/tháng
	100.000 đồng/HS/tháng
	50.000 đồng/HS/tháng

	III. Cấp trung học
	
	
	

	1. Trung học cơ sở 
	60.000 đồng/HS/tháng
	30.000 đồng/HS/tháng
	8.000 đồng/HS/tháng

	2. Trung học phổ thông 
	75.000 đồng/HS/tháng
	40.000 đồng/HS/tháng
	12.000 đồng/HS/tháng

	3. GDTX (BTVH cũ)
	
	
	

	a) THCS 
	60.000 đồng/HS/tháng
	45.000 đồng/HS/tháng
	25.000 đồng/HS/tháng

	b) THPT 
	150.000 đồng/HS/tháng
	80.000 đồng/HS/tháng
	40.000 đồng/HS/tháng

	IV. Học nghề phổ thông
	
	
	

	1. Cấp THCS 
	23.000 đồng/HS/tháng
	15.000 đồng/HS/tháng
	5.000 đồng/HS/tháng

	2. Cấp THPT 
	30.000 đồng/HS/tháng
	23.000 đồng/HS/tháng
	8.000 đồng/HS/tháng
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